ĐÁP ÁN TỰ LUẬN
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CÂU 1 (2,0 đ)
Địa lí ngành lâm nghiệp
1. Vai trò  0,75 đ ( 0,5- ¾ ý; 0,25 – 1-2 ý)
+ Cung cấp lâm sản phục vụ cho nhu cầu xã hội.
+Đảm bảo chức năng nghiên cứu khoa học.
+ Đảm nhận chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường và cảnh quan. 
+  Trong giai đoạn hiện nay, sản xuất lâm nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững và giảm thiểu tác động của biến đổi toàn cầu.
2. Đặc điểm: 0,75 đ ( 0,75- 4 đến 5 ý; 0,5 – 2 đến 3 ý; 0,25 – 1 ý)
+ Lâm nghiệp gồm hoạt động trồng  và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và lâm sản khác.
+ Lâm nghiệp có đối tượng sản xuất  là rừng nên cần thời gian sinh trưởng từ hàng chục đến hàng trăm năm
+ Quá trình sinh trưởng tự nhiên của rừng đóng vai trò quyết định trong sản xuất lâm nghiệp
+ Sản xuất lâm nghiệp được tiến hành trên quy mô rộng, chủ yếu hoạt động ngoài trời và trên địa bàn có điều kiện tự nhiên đa dạng.
+ Việc khai thác hợp lí và bảo vệ rừng ngày càng thuận lợi nhờ ứng dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật và công nghệ.
 3. Phân bố 0,5 đ ( 0,5 – 2 đến 3 ý; 0,25- 1 ý)
+ Hiện nay, thế giới có 4,06 tỉ ha  với độ che phủ  31% . Diện tích rừng có xu hướng giảm  vì vậy trồng rừng là vấn đề cấp bách được nhiều nước chú trọng.
+ Các quốc gia có diện tích rừng lớn nhất là: Trug Quốc, Ấn Độ, Nga, Hoa Kì….
+ Các quốc gia có diện tích rừng trồng lớn nhất là: Trug Quốc, Ấn Độ, Nga, Hoa Kì….

Câu 2 (1,0đ)
- Khái niệm: Cơ cấu ngành công nghiệp thể hiện ở tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành (nhóm ngành) trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp. (0,25đ)
- Cơ cấu: (0,75đ)
+ Theo tính chất tác động đến đối tượng lao động: CN khai thác và CN chế biến.
+ Theo công dụng kinh tế của sản phẩm: CN sản xuất tư liệu sản xuất và CN sản xuất vật phẩm tiêu dùng.
+ Theo tính chất tác động đến đối tượng lao động: 
· Công nghiệp khai thác: 
· Công nghiệp chế biến, chế tạo.
· Công nghiệp SX và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí.
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